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Họ và tên học sinh: Cao Ngọc An Nhiên Lớp: 4P6 Số thứ tự: 12

NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm

 Em là một học sinh ngoan ngoãn, luôn hòa đồng cùng 
bạn và chăm làm việc trường, lớp, đáng khen.

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 3 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 3 Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

 Mức 3 Động từ; Tính từ; MRVT Đoàn kết  Mức 2 Bài toán giải bằng ba bước tính

 Mức 2 Bài văn kể chuyện. Luyện tập thao tác liên tưởng  Mức 2 Biểu thức có chứa chữ

 Mức 3 Kể về một hoạt động. Thảo luận về một tình huống  Mức 3 Ôn tập biểu thức số

    

    

Em khá tốt môn Tiếng Việt, em đọc bài rõ từ. Em nắm vững Động từ, 
Tính từ và Mở rộng vốn từ: Đoàn kết. Em có kĩ năng viết câu khá đầy 
đủ ý. Em chịu khó đọc to và mạnh dạn hơn trong giao tiếp em sẽ ngày 
một giỏi hơn.

Em đã dần tính toán thành thạo với các phép tính trong phạm vi 
100000. Em đã nhận diện được toán giải rút về đơn vị và biểu thức 
chứa chữ. Em rèn thêm dạng toán giải bằng ba bước tính em sẽ giỏi 
hơn.

TIẾNG ANH TNXH (1,2,3) / KHOA - SỬ - ĐỊA (4,5)

 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 2  Mức 3 Ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước/ không khí

 NÓI  Mức 1  VIẾT  Mức 1  Mức 3 Không khí: Thành phần và tính chất

Em có cố gắng học và nhận biết tốt từ vựng của unit 1, em chưa nắm 
chắc kiến thức của phần so sánh hơn và so sánh nhất. Em cố gắng 
kiên nhẫn và lặp lại nhiều lần sẽ giúp em tiến bộ hơn.

 Mức 3 Gió, bão

 Mức 3 Vùng Nam Bộ: Dân cư và hoạt động sản xuất

 Mức 3 Vùng Nam Bộ: Một số nét văn hoá và truyền thống cách mạng

 Mức 3 Thành phố Hồ Chí Minh 

Mức 3 Vận dụng T Tốt Em hoàn thành nội dung môn khoa học trong tháng 9. Em có hiểu 
bài nhưng chưa mạnh dạn phát biểu lắm. Em biết chỉ vị trí các trung 
tâm công nghiệp ở vùng Nam Bộ trên bản đồ. Em cố gắng mạnh 
dạn hơn trong giờ học sẽ giỏi.

Mức 2 Thông hiểu K Khá

Mức 1 Nhận biết Đ Đạt

Mức 0 Chưa đạt / 
không tham gia C Cần cố gắng
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